
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - NĂM 2022
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

1 Điều dưỡng 1223360004 01DD15D1 Nguyễn Thanh Phái 13/11/2004 2022-2025

2 Điều dưỡng 1223360010 01DD15C1 Cao Hồng Ngọc 28/03/2006 2022-2025

3 Dược 1223240010 01DS15B1 Đoàn Thu Ngân 15/07/2000 2022-2024

4 Dược 1223240012 01DS15A1 Lê Thị Tường Vi 01/09/2003 2022-2024

5 Dược 1223360009 01DS15C1 Lê Thanh Long 03/09/2003 2022-2025

6 Dược 1223180004 01DS15B1 Nguyễn Thị Phương Mai 30/05/1983 2022-2024

7 Dược 1223240015 01DS15B1 Lý Văn Thanh 06/01/1968 2022-2024

8 Kế toán doanh nghiệp 1223240009 01KT15B1 Lê Thị Cẩm Tú 22/01/2000 2022-2024

9 Kế toán doanh nghiệp 1223240013 01KT15B1 Nguyễn Thị Trúc Giang 03/07/2003 2022-2024

10 Kế toán doanh nghiệp 1223240017 01KT15B1 Phan Thị Thùy Linh 26/08/1997 2022-2024

11 Y Sỹ 1223360007 01YS15C1 Thạch Huy Hoàng 28/01/2002 2022-2025

TP. HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2022
Phòng Đào Tạo


